
PHỤ LỤC
PHÂN BỔ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA TRONG TÌNH HUỐNG ĐỘT XUẤT,

CẤP BÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI
VÀ TKCN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1237/QĐ-UBND ngày 08/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày)

STT Thôn
Tổng số

nhân khẩu
của thôn

Số khẩu
nhận gạo
 (người)

Mức trợ giúp
 (kg/người/

tháng)

Tổng số
gạo hỗ trợ

(kg)

Ghi chú
(bao 50 kg)

1 Thôn 1 2.662 290 15 4.350 87
2 Thôn 2 1.880 210 15 3.150 63
3 Thôn 3 1.779 210 15 3.150 63
4 Thôn 4 3.792 400 15 6.000 120
5 Thôn 5 2.801 290 15 4.350 87
6 Thôn 6 5.202 560 15 8.400 168
7 Thôn Phước Thịnh 3.692 400 15 6.000 120
8 Thôn Lương Nông Bắc 2.412 290 15 4.350 87
9 Thôn Lương Nông Nam 1.834 210 15 3.150 63

10 Thôn Đôn Lương 1.444 160 15 2.400 48
11 Thôn Minh Tân Bắc 3.008 290 15 4.350 87
12 Thôn Minh Tân Nam 2.533 270 15 4.050 81
13 Thôn Đạm Thủy Bắc 1.827 210 15 3.150 63
14 Thôn Đạm Thủy Nam 2.167 210 15 3.150 63

Tổng cộng 37.033 4.000 15 60.000 1.200
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